TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM THUỐC- MỸ PHẨM-THỰC PHẨM
DANH SÁCH THIẾT BỊ BẢO TRÌ NĂM 2025
(Danh sách 5)
	STT
	TÊN THIẾT BỊ
	MÃ SỐ THIẾT BỊ
	NƠI ĐẶT
	GHI CHÚ

	1. 
	Máy sinh khí Hydro
Sắc ký khí (GC) Agilent 6890N
	TB/TH/GC/HC-002
	P. HL

	CƠ SỞ 1



	2. 
	Máy cô quay (CQ)
YAMATO BO 140 - Japan
	TB/TH/CQ/KT-148
	P. HL

	

	3. 
	Kính hiển vi Olympus CX23
	TB/TH/BM/KT-022
	P. HL

	

	4. 
	Máy cô quay (CQ) YAMATA
BO 140 -Japan
	TB/MT/CQ/KT-147
	P. MP
	

	5. 
	Máy sinh khí Nito
Sắc ký lỏng khối phổ (LCMSMS)
	TB/MT/LCMS/HC-155
	P. MP
	

	6. 
	Máy sinh khí Hydro Máy sinh khí Nito
	TB/TP/GC/HC-276
	P. ĐD-DL
	

	7. 
	Máy sinh khí Nitơ
Sắc Ký Khí (GC) Perkin
Elmer
	TB/TP/LCMS/HC-334
	P. ĐD-DL
	

	8. 
	Cô quay (CQ) IKA-HB4
Basic-Germany
	TB/TP/CQ/KT-284
	P. ĐD-DL
	

	9. 
	Nồi hấp tiệt trùng ALP - Japan
	TB/VS/AUC/KĐ-175
	P. DL -VS
	

	10. 
	Tủ an toàn sinh học Thermo
	TB/VS/BIO/HC-177
	P. DL -VS
	

	11. 
	Tủ cấy vi sinh
	TB/VS/LAF-HC-178
	P. DL -VS
	

	12. 
	Tủ cấy vi sinh
	TB/VS/LAF-HC-219
	P. DL -VS
	

	13. 
	Tủ cấy vi sinh
	TB/VS/LAF-HC-221
	P. DL -VS
	

	14. 
	Máy lấy mẫu (LM) SAS Super ISO-VWR -Italy
	TB/VS/LM/KĐ-351
	P. DL -VS
	

	15. 
	Nồi hấp tiệt trùng ALP (AUC) KT40-Japan
	TB/VS/AUC/HC-246
	P. DL -VS
	

	16. 
	Nồi hấp tiệt trùng HICLAVE HV 110 (S/N: 30516041699)
	TB.21/ĐD
	P. MP
	CƠ SỞ 4


 Ghi chú: Báo giá riêng từng cơ sở
Cơ sở 1: 45 Nguyễn Văn Tráng, phường Bến Thành, Thành phố Hồ Chí Minh
Cơ sở 4: Khu Gò Cát 8, phường Tam Long, Thành phố Hồ Chí Minh
                                                                                              
	GIÁM ĐỐC



	PHỤ TRÁCH THIẾT BỊ



